
STT Tỉnh Tên đơn vị Mã cs kcb Số QĐ Ngày ký Hiệu lực đến Hình thức
Số lượng mặt 

hàng
 Giá trị trúng thầu Ghi chú

1
Bạc Liêu TTYT Phước Long 95006 481/QĐ-TTYT 07/12/2021 07/12/2022 Đấu thầu rộng rãi 163 4.407.204.378       

2
Bạc Liêu BVĐK Bạc Liêu 95002 755/QĐ-BV 04/11/2021 04/11/2022 Đấu thầu rộng rãi 550 87.309.471.480     

3
Bạc Liêu TTYT Hòa Bình 95003 353/QĐ-TTYTHB 30/06/2021 30/06/2022 Đấu thầu rộng rãi 144 2.622.475.950       

4
Bạc Liêu Bệnh viện Quân dân y 95077 84/QĐ - BVQDY 09/06/2021 09/09/2022 Đấu thầu rộng rãi 103 1.513.147.900       

5
Bạc Liêu TTYT Giá Rai 95004 136/QĐ -YTGR 20/05/2021 20/05/2022 Đấu thầu rộng rãi 123 6.383.536.600       

6
Bạc Liêu TTYT Giá Rai 95004 322/QĐ -YTGR 31/08/2021 20/05/2022 Đấu thầu rộng rãi 21 920.530.900          

7
Bạc Liêu TTYT Hồng Dân 95005 268/QĐ-TTYT 15/06/2021 20/6/2022 Đấu thầu rộng rãi 192 3.860.567.600       

8
Bạc Liêu TTYT Hồng Dân 95005 269/QĐ-TTYT 15/06/2021 20/6/2022 Đấu thầu rộng rãi 197 2.448.378.700       

9
Bạc Liêu BVĐK Bạc Liêu 95002 981/QĐ-BV 22/12/2022 22/12/2023 Đấu thầu rộng rãi 359 62.462.055.240     

10
Bạc Liêu Bệnh viện Quân dân y 95077 340/QĐ - BVQDY 16/12/2022 16/12/2023 Đấu thầu rộng rãi 153 7.626.205.540       

11
Bạc Liêu TTYT Phước Long 95006  383/QĐ-TTYT 01/12/2022 01/12/2023 Đấu thầu rộng rãi 204 5.398.490.840       

12
Bạc Liêu TTYT Giá Rai 95004 286/QĐ -YTGR 29/09/2022 29/09/2023 Đấu thầu rộng rãi 116 6.093.605.200       

13
Bạc Liêu TTYT Hòa Bình 95003 463/QĐ-TTYTHB 25/8/2022 8/2023 Đấu thầu rộng rãi 155 2.616.278.000       

14
Bạc Liêu TTYT Đông Hải 95007 18/QĐ-TTYT 28/07/2022 28/072023 Đấu thầu rộng rãi 77 807.695.550          

15
Bạc Liêu TTYT Hồng Dân 95005 376/QĐ-TTYT 25/7/2021 25/7/2023 Đấu thầu rộng rãi 148 3.425.824.900       

16
Bạc Liêu TTYT Hồng Dân 95005 377/QĐ-TTYT 25/7/2021 25/7/2023 Đấu thầu rộng rãi 139 2.162.615.220       

17
Bà Rịa Vũng Tàu Bệnh viện Bà Rịa 77003 3690/QĐ-BVBR 26/11/2021 26/11/2022 Đấu thầu rộng rãi 17 25.690.338.120     

18
Bà Rịa Vũng Tàu

Trung tâm y tế huyện Châu 

Đức
77008 144/QĐ-TTYT 17/6/2022 16/6/2023 Đấu thầu rộng rãi 52 401.153.600          

19
Bà Rịa Vũng Tàu Trung tâm y tế Vietsovpetro 77036 VT0019/22-YTE 16/6/2022 31/7/2022 Đấu thầu rộng rãi 121 715.557.270          

20
Bà Rịa Vũng Tàu Bệnh viện Mắt 77094 622/QĐ-BVM 31/10/2022 31/10/2023 Đấu thầu rộng rãi 25 22.748.474.740     

21
Cần Thơ

Bệnh viện đa khoa Trung 

ương Cần Thơ
92000 2277/QĐ-BVTWCT 07/10/2022 06/10/2023 Đấu thầu rộng rãi 117 108.310.458.380   

22
Cần Thơ

Bệnh viện đa khoa Trung 

ương Cần Thơ
92000 2395/QĐ-BVTWCT 26/10/2022 25/10/2023 Đấu thầu rộng rãi 162 45.295.088.217     

23
Cần Thơ

Bệnh viện đa khoa Trung 

ương Cần Thơ
92000 2396/QĐ-BVTWCT 26/10/2022 25/10/2023 Đấu thầu rộng rãi 30 8.238.030.000       

24
Cần Thơ

Bệnh viện đa khoa Trung 

ương Cần Thơ
92000 2397/QĐ-BVTWCT 26/10/2022 25/10/2023 Đấu thầu rộng rãi 282 53.345.364.000     

25
Cần Thơ

Bệnh viện đa khoa Trung 

ương Cần Thơ
92000 2398/QĐ-BVTWCT 26/10/2022 25/10/2023 Đấu thầu rộng rãi 57 27.102.316.500     

26
Cần Thơ

Bệnh viện Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ
92115 653/QĐ-BVTĐHYDCT 20/10/2022 19/10/2023 Đấu thầu rộng rãi 125 8.288.915.655       

27
Cần Thơ Bệnh viện Quân Y 121 92002 325/QĐ-BV 15/12/2022 31/12/2023 Đấu thầu rộng rãi 659 89.938.601.911     

Hồ sơ Kết quả đấu thầu cung ứng VTYT năm 2022 của các đơn vị cập nhật đến tháng 02.2023

Hồ sơ kết quả đấu thầu VTYT



28
Đồng Tháp

Bệnh viện đa khoa Đồng 

Tháp (áp dụng các cơ sở 
87012 57/QĐ-BVĐT 7/1/2022 7/1/2023 Đấu thầu rộng rãi 116 40.825.001.781     

29
Đồng Tháp

Bệnh viện đa khoa Đồng 

Tháp (áp dụng các cơ sở 
87012 2852/QĐ-BVĐT 20/7/2022 20/7/2023 Đấu thầu rộng rãi 152 70.011.262.194     

30
Đồng Tháp

Bệnh viện đa khoa Đồng 

Tháp (áp dụng các cơ sở 
87012 3849/QĐ-BVĐT 31/10/2022 31/10/2023 Đấu thầu rộng rãi 24 3.752.850.000       

31
Đồng Tháp

Bệnh viện đa khoa Đồng 

Tháp (áp dụng các cơ sở 
87012 3863/QĐ-BVĐT 4/11/2022 4/11/2023 Đấu thầu rộng rãi 164 73.460.904.798     

32
Hồ Chí Minh Bệnh viện 175 79034 3060/QĐ-BV 22/09/2022 22/09/2023 Đấu thầu rộng rãi 10 9.151.300.000       

33
Hồ Chí Minh Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới 79394 1405/QĐ-BVBNĐ 27/04/2022 27/04/2023 Đấu thầu rộng rãi 1 730.000.000          

34
Hồ Chí Minh Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới 79394 1609/QĐ-BVBNĐ 20/05/2022 20/05/2023 Đấu thầu rộng rãi 4 8.728.000.000       

35
Hồ Chí Minh Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới 79394 198/QĐ-BVBNĐ 21/01/2022 21/01/2023 Đấu thầu rộng rãi 1 4.140.000.000       

36
Hồ Chí Minh Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới 79394 2056/QĐ-BVBNĐ 24/06/2022 24/06/2023 Đấu thầu rộng rãi 1 91.500.000            

37
Hồ Chí Minh Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới 79394 2321/QĐ-BVBNĐ 20/07/2022 20/07/2023 Đấu thầu rộng rãi 1 45.360.000            

38
Hồ Chí Minh Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới 79394 2839/QĐ-BVBNĐ 31/08/2022 31/08/2023 Đấu thầu rộng rãi 13 1.657.054.750       

39
Hồ Chí Minh Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới 79394 3023/QĐ-BVBNĐ 21/09/2022 21/09/2023 Đấu thầu rộng rãi 1 2.920.000.000       

40
Hồ Chí Minh Bệnh viện Bình Dân 79397 908/QĐ-BVBD 12/08/2022 12/08/2023 Đấu thầu rộng rãi 40 75.623.674.708     

41
Hồ Chí Minh Bệnh viện Chợ Rẫy 79048 2860/QĐ-BVCR 27/07/2022 27/07/2023 Đấu thầu rộng rãi 2 1.815.000.000       

42
Hồ Chí Minh Bệnh viện Chợ Rẫy 79048 3101/QĐ-BVCR 04/08/2022 04/08/2023 Đấu thầu rộng rãi 1 233.750.000          

43
Hồ Chí Minh Bệnh viện Chợ Rẫy 79048 3102/QĐ-BVCR 04/08/2022 04/08/2023 Đấu thầu rộng rãi 1 1.650.480.000       

44
Hồ Chí Minh Bệnh viện Chợ Rẫy 79048 3134/QĐ-BVCR 11/08/2022 11/08/2023 Đấu thầu rộng rãi 1 2.441.200.000       

45
Hồ Chí Minh Bệnh viện Chợ Rẫy 79048 3135/QĐ-BVCR 11/08/2022 11/08/2023 Đấu thầu rộng rãi 307 119.174.063.535   

46
Hồ Chí Minh Bệnh viện Chợ Rẫy 79048 3599/QĐ-BVCR 29/08/2022 29/08/2023 Đấu thầu rộng rãi 1 702.240.000          

47
Hồ Chí Minh Bệnh viện Chợ Rẫy 79048 3600/QĐ-BVCR 29/08/2022 29/08/2023 Đấu thầu rộng rãi 1 413.402.000          

48
Hồ Chí Minh Bệnh viện Chợ Rẫy 79048 3601/QĐ-BVCR 29/08/2022 29/08/2023 Đấu thầu rộng rãi 1 6.900.000.000       

49
Hồ Chí Minh Bệnh viện Chợ Rẫy 79048 3602/QĐ-BVCR 29/08/2022 29/08/2023 Đấu thầu rộng rãi 1 2.279.000.000       

50
Hồ Chí Minh Bệnh viện Chợ Rẫy 79048 3603/QĐ-BVCR 29/08/2022 29/08/2023 Đấu thầu rộng rãi 1 5.632.200.000       

51
Hồ Chí Minh Bệnh viện Chợ Rẫy 79048 3687/QĐ-BVCR 07/09/2022 07/09/2023 Đấu thầu rộng rãi 1 30.000.000.000     

52
Hồ Chí Minh Bệnh viện Chợ Rẫy 79048 3688/QĐ-BVCR 07/09/2022 07/09/2023 Đấu thầu rộng rãi 1 23.750.000.000     

53
Hồ Chí Minh Bệnh viện Chợ Rẫy 79048 3853/QĐ-BVCR 17/09/2022 17/09/2023 Đấu thầu rộng rãi 1       11.970.000.000 

54
Hồ Chí Minh Bệnh viện Chợ Rẫy 79048 3854/QĐ-BVCR 17/09/2022 17/09/2023 Đấu thầu rộng rãi 2 1.450.080.000       

55
Hồ Chí Minh Bệnh viện Chợ Rẫy 79048 3855/QĐ-BVCR 17/09/2022 17/09/2023 Đấu thầu rộng rãi

11
10.793.701.594     

56
Hồ Chí Minh Bệnh viện Chợ Rẫy 79048 3963/QĐ-BVCR 23/09/2022 23/09/2023 Đấu thầu rộng rãi

2
9.751.140.000       

57
Hồ Chí Minh Bệnh viện Chợ Rẫy 79048 3964/QĐ-BVCR 23/09/2022 23/09/2023 Đấu thầu rộng rãi

15
4.551.322.441       

58
Hồ Chí Minh Bệnh viện Chợ Rẫy 79048 3965/QĐ-BVCR 23/09/2022 23/09/2023 Đấu thầu rộng rãi

2
6.066.900.000       



59
Hồ Chí Minh Bệnh viện Chợ Rẫy 79048 3966/QĐ-BVCR 23/09/2022 23/09/2023 Đấu thầu rộng rãi 2         9.966.740.000 

60
Hồ Chí Minh Bệnh viện Chợ Rẫy 79048 3967/QĐ-BVCR 23/09/2022 23/09/2023 Đấu thầu rộng rãi 8         6.927.559.599 

61
Hồ Chí Minh

Bệnh viện đa khoa Bưu Điện - 

Cơ sở I
79023 766/QĐ-BV 26/09/2022 26/09/2023 Đấu thầu rộng rãi 138       32.081.200.000 

62
Hồ Chí Minh

Bệnh viện đa khoa khu vực 

Hóc Môn
79041 708/QĐ-BVHM 06/10/2022 06/10/2023 Đấu thầu rộng rãi 1            287.500.000 

63
Hồ Chí Minh

Bệnh viện đa khoa khu vực 

Hóc Môn
79041 740/QĐ-BVHM 21/10/2022 21/10/2023 Đấu thầu rộng rãi 12 1.716.600.000       

64
Hồ Chí Minh

Bệnh viện đại học Y dược TP 

HCM
79431 1718/QĐ-BVĐHYD 08/08/2022 08/08/2023 Đấu thầu rộng rãi 361 123.176.360.053   

65
Hồ Chí Minh

Bệnh viện đại học Y dược TP 

HCM
79431 1806/QĐ-BVĐHYD 15/08/2022 15/08/2023 Đấu thầu rộng rãi 201 13.388.064.708     

66
Hồ Chí Minh

Bệnh viện đại học Y dược TP 

HCM

79431 1819/QĐ-BVĐHYD
15/08/2022 15/08/2023 Đấu thầu rộng rãi

41
      16.574.415.330 

67
Hồ Chí Minh Bệnh viện huyện Củ Chi

79039 409/2022/QĐ-BV
27/04/2022 27/01/2023 Đấu thầu rộng rãi 41                  5.409.000.000       

68
Hồ Chí Minh Bệnh viện huyện Củ Chi

79039 447/2022/QĐ-BV
09/05/2022 09/02/2023 Đấu thầu rộng rãi 10 770.816.250          

69
Hồ Chí Minh Bệnh viện huyện Củ Chi

79039 494/2022/QĐ-BV
20/05/2022 20/02/2023 Đấu thầu rộng rãi 18 3.713.600.000       

70
Hồ Chí Minh

Bệnh viện Mắt Tp Hồ Chí 

Minh

79402 576/QĐ-BVM
28/06/2022 28/06/2023 Đấu thầu rộng rãi 5 8.677.560.400       

71
Hồ Chí Minh

Bệnh viện Mắt Tp Hồ Chí 

Minh

79402 719/QĐ-BVM
03/08/2022 03/08/2023 Đấu thầu rộng rãi 6 22.963.804.776     

72
Hồ Chí Minh

Bệnh viện Mắt Tp Hồ Chí 

Minh

79402 894/QĐ-BVM
13/09/2022 13/09/2023 Đấu thầu rộng rãi 10 152.979.270.000   

73
Hồ Chí Minh Bệnh viện Nguyễn Trãi

79014 244/QĐ-BVNT
04/03/2022 04/03/2023 Đấu thầu rộng rãi

525
132.884.667.382   

74
Hồ Chí Minh Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

79013 835/QĐ-NTP
04/08/2022 04/08/2023 Đấu thầu rộng rãi

136
70.216.225.000     

75
Hồ Chí Minh Bệnh viện Nhi Đồng II

79408 1412/QĐ-BVNĐ2
26/08/2022 26/08/2023 Đấu thầu rộng rãi

13
5.526.521.280       

76
Hồ Chí Minh Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

79499 1080/QĐ-PNT
04/10/2022 04/10/2023 Đấu thầu rộng rãi

1
907.629.000          

77
Hồ Chí Minh Bệnh viện Quận 11

79028 2455/QĐ-BV
06/07/2022 06/07/2023 Đấu thầu rộng rãi

252
45.699.163.371     

78
Hồ Chí Minh Bệnh viện Quận 4

79010 409/QĐ-BVQ4
05/10/2022 05/10/2023 Đấu thầu rộng rãi

1
712.500.000          

79
Hồ Chí Minh Bệnh viện Quận 4

79010 411/QĐ-BVQ4
07/10/2022 07/10/2023 Đấu thầu rộng rãi

41
2.640.807.300       

80
Hồ Chí Minh Bệnh viện Quận 4

79010 421/QĐ-BVQ4
17/10/2022 17/10/2023 Đấu thầu rộng rãi

1
293.400.000          

81
Hồ Chí Minh Bệnh viện Quận Bình Thạnh

79031 286/QĐ-BV
23/08/2022 31/12/2022 Đấu thầu rộng rãi

92
8.779.762.146       

82
Hồ Chí Minh Bệnh viện Quận Gò Vấp

79035 640/QĐ-BVGV
17/08/2022 17/08/2023 Đấu thầu rộng rãi

2
1.260.000.000       

83
Hồ Chí Minh Bệnh viện Quận Phú Nhuận

79032 278/QĐ-BVPN
19/07/2022 19/07/2023 Đấu thầu rộng rãi

26
2.353.950.000       

84
Hồ Chí Minh Bệnh viện Quận Phú Nhuận

79032 395/QĐ-BVPN
12/09/2022 12/09/2023 Đấu thầu rộng rãi

198
15.182.067.385     

85
Hồ Chí Minh Bệnh viện Ung Bướu

79423 3059/QĐ-BVUB
29/07/2022 29/07/2023 Đấu thầu rộng rãi

65
85.711.732.358     

86 Vĩnh Long
Sở Y tế Vĩnh Long

2439/QĐ-SYT
19/10/2022 31/12/2023 Đấu thầu rộng rãi

360
155.225.793.754   

87 Đồng Nai
Sở Y Tế Đồng Nai 

1286/QĐ-SYT
4/10/22 30/4/2024 Đấu thầu rộng rãi

2047
###############

88 Đồng Nai
Sở Y Tế Đồng Nai 

1287/QĐ-SYT
4/10/22 30/4/2024 Đấu thầu rộng rãi

2044
597.964.831.865   

89 Đồng Nai
Sở Y Tế Đồng Nai 

1324/QĐ-SYT
18/10/22 30/4/2024 Đấu thầu rộng rãi

200
    112.795.191.957 








